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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: 
· Tiếng Việt: An toàn và vệ sinh lao động trong xưởng tuyển khoáng.
· Tiếng Anh: Work Safety and Hygiene at Mineral Processing Plants. 
Mã số học phần: 7030401
Số tín chỉ học phần: 2(2-0-4) Thời gian học: 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30; 		Bài tập: 0; 	Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; 		Đồ án: 0; 	Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. GVC. ThS Nguyễn Ngọc Phú	0304-05
2. PGS.TS Nhữ Thị Kim Dung	0304-06
4. GVC.TS Trần Trung Tới	0304-09
5. GV.ThS Trần Văn Được	0304-15
6. GV.ThS Phùng Tiến Thuật	0304-13				
2.2. Bộ môn: Tuyển khoáng
2.3. Khoa: Mỏ
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết:
· Không
3.2. Môn học học trước: 
· Nhập môn kỹ thuật tuyển khoáng - Mã HP: 7030421
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
4.1.1 Nắm vững những khái niệm chung về an toàn và vệ sinh lao động; 
4.1.2 Hiểu rõ tai nạn lao động, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa;
4.1.3 Hiểu rõ cơ sở pháp lý về an toàn vệ sinh lao động trong xưởng tuyển khoáng; 
4.1.4 Nắm vững tổ chức an toàn trong xưởng tuyển khoáng;
4.1.5 Nắm vững kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động trong xưởng tuyển khoáng; 
4.1.6 Nắm rõ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xưởng tuyển khoáng.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1 Xây dựng được thói quen suy nghĩ và hành động an toàn, xây dựng văn hóa an toàn,
4.2.2 Tư duy logic, phân tích và đánh giá sự sự kiện và lựa chọn biện pháp xử lý tối ưu, 
4.2.3 Khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề,
4.2.4 Khả năng làm việc độc lập, lập kế hoạch, tìm kiếm và thu nhận tài nguyên, 
4.2.5 Khả năng làm việc theo nhóm: phân công, bố trí, phối hợp triển khai công, 
4.2.6 Khả năng thuyết trình, tranh luận, bảo vệ luận điểm của mình.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 
· Những khái niệm chung về an toàn và vệ sinh lao động; 
· Tai nạn lao động, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa;
· Hệ thống luật pháp về an toàn vệ sinh lao động trong xưởng tuyển khoáng;
· Tổ chức an toàn vệ sinh lao động trong xưởng tuyển khoáng; 
· Kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động trong xưởng tuyển khoáng; 
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xưởng tuyển khoáng.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái niệm chung
	6
	4.1.1
4.1.2
4.2.1

	1.1
	Mục đích ý nghĩa của công tác an toàn vệ sinh lao động 
	1
	

	1.2
	Môi trường lao động và tai nạn lao động
	2
	

	1.3
	Phương pháp nghiên cứu về tai nạn và an toàn vệ sinh lao động
	3
	

	Chương 2
	Hệ thống luật pháp về an toàn vệ sinh lao động
	6
	4.1.3
4.1.4
4.2.1-4.2.6

	2.1
	Hệ thống luật pháp về  bảo hộ lao động Việt Nam
	1
	

	2.2
	Những nội dung chính về an toàn vệ sinh lao động trong Bộ luật Lao động
	1
	

	2.3
	Tổ chức an toàn lao động trong doanh nghiệp
	2
	

	2.4
	Nội dung công tác ATVSLĐ trong nhà máy tuyển khoáng   
	2
	

	Chương 3
	Kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động trong xưởng tuyển khoáng
	12
	4.1.5
4.2.1-4.2.6

	3.1
	Những vấn đề chung về vệ sinh lao động
	1
	

	3.2
	Vi khí hậu trong xưởng tuyển khoáng
	1
	

	3.3
	Chống tiếng ồn và rung động trong xưởng tuyển khoáng
	1
	

	3.4
	Phòng chống bụi trong xưởng tuyển khoáng
	1
	

	3.5
	Thông gió trong xưởng tuyển khoáng
	1
	

	3.6
	Chiếu sáng trong xưởng tuyển khoáng
	1
	

	3.7
	An toàn điện trong xưởng tuyển khoáng
	2
	

	3.8
	Kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ trong xưởng tuyển khoáng
	2
	

	3.9
	Phòng chống nhiễm độc trong xưởng tuyển khoáng
	1
	

	3.10
	Yêu cầu an toàn trong thiết kế xưởng tuyển khoáng
	1
	

	Chương 4
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xưởng tuyển khoáng
	6
	4.1.6
4.2.1-4.2.6

	4.1
	Quy định chung	
	0,5
	

	4.2
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong cấp dỡ tải, vận chuyển nguyên   liệu
	0,5
	

	4.3
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong công đoạn chuẩn bị nguyên liệu
	1
	

	4.4
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong công đoạn tuyển
	1
	

	4.5
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong cấp nước và khử nước
	0,5
	

	4.6
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bunke, kho chứa, bãi thải và bốc dỡ
	0,5
	

	4.7
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong cung cấp điện, khí nén và sửa chữa
	0,5
	

	4.8
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong lấy mẫu hóa nghiệm
	0,5
	

	4.9
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong phòng chống cháy nổ, lụt bão
	0,5
	

	4.10
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vê sinh công nghiệp và môi trường
	0,5
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực tế thông qua: các báo cáo thực tế tai nạn lao động, tổ chức công tác an toàn, thi đua an toàn, thảo luận,
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (15 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


Lưu ý: 
- Nội dung trong bảng trên chỉ có thể thay đổi tùy theo đặc điểm của từng học phần. Tổng cộng trọng số của các điểm thành phần là 100%.
- Cột “Quy định” tương ứng với các điểm thành phần có thể trình bày thêm nội dung tiêu chí đánh giá.
- Hình thức thi có thể thay đổi theo từng năm học (Giảng viên cần thông báo cho bộ phận Khảo thí nếu thay đổi hình thức thi vào đầu HK).
9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
- Giáo trình chính: 
[1] Nguyễn Ngọc Phú, Nhữ Thị Kim Dung, An toàn vệ sinh lao động trong xưởng tuyển khoáng, Đại học Mỏ - Điạ chất, 2013
- Tài liệu tham khảo: 
[2] Nguyễn Bơi và nnk, Cơ sở tuyển khoáng, NXB Giao thông vận tải, 2004
[3] Luật an toàn vệ sinh lao động của nước cộng hòa XHCN Việt Nam, Luật số: 84/2015/QH13, 6/2015.



Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: Khái niệm chung 
1.1 Mục đích ý nghĩa của ATVSLĐ
1.1.1 Mục đích của ATVSLĐ 
1.1.2 Tầm quan trọng của ATVSLĐ
1.1.3 Tính chất ATVSLĐ
1.1.4 Thực trạng ATVSLĐ
1.2 Môi trường lao động và tai nạn lao động
1.2.1 Điều kiện lao động và 
1.2.2 Môi trường lao động
1.2.3 Những yếu tố nguy hại	
1.2.4 Tai nạn lao động
1.2.5 Nguyên nhân tai nạn lao động
1.2.6 Biện pháp phòng ngừa	
1.3 Phương pháp nghiên cứu ATVSLĐ 
1.3.1 Nghiên cứu khoa học vệ sinh lao động
1.3.2 Nghiên cứu cơ sở kỹ thuật an toàn
	8

	0
	0

	+ Tài liệu chính [1] 
+ Tìm hiểu trước nội của Chương 1 từ 1.1 đến 1.3 Tr. 6-20 trong tài liệu [1].
+ Tìm hiểu thêm các nội dung về: Kiến thức tổng hợp về tuyển khoáng trong Chương 1 Tr. 5-30 trong các tài liệu [2].
+ Làm việc nhóm: Lập nhóm học tập, chọn chủ đề, phân công trách nhiệm, lập kế hoạch và tìm kiếm tài liệu.

	2
	Chương 2: Hệ thống luật pháp về ATVSLĐ 
2.1 Hệ thống luật pháp về bảo hộ lao động
2.1.1 Bộ luật lao động
2.1.2 Một số luật, pháp lệnh  liên quan 
2.1.3 Các Chỉ thị, Thông tư  liên quan đến ATVSLĐ	
2.2. Những nội dung chính về ATVSLĐ của BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
2.2.1 Đối tượng và phạm vi áp dụng Bộ luật Lao động và nghị định 06/CP
2.2.2 An toàn lao động, vệ sinh lao động
2.2.3 Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
2.2.4 Cơ chế 3 bên ATVSLĐ
2.2.5 Nghĩa vụ quyền lợi của các bên
2.2.6 Những vấn đề khác
2.3 Tổ chức ATVSLĐ  trong doanh nghiệp
2.3.1 Mô hình tổ chức quản lý ATVSLĐ trong doanh nghiệp 	            
2.3.2 Hội đồng BHLĐ trong doanh nghiệp
2.3.3 Trách nhiệm quản lý ATVSLĐ trong khối trực tiếp sản xuất     		           
2.3.4 Công tác chuyên trách ATVSLĐ  trong doanh nghiệp
2.3.5 Công tác y tế doanh nghiệp    
2.3.6 Mạng lưới an toàn vệ sinh viên                            
2.3.7 Khối các phòng, ban chức năng liên quan tới ATVSLĐ	
2.4. Nội dung ATVSLĐ trong doanh nghiệp
2.4.1 Kế hoạch bảo hộ lao động
2.4.2 Huấn luyện ATVSLĐ
2.4.3 Quản lý ATVSLĐ trong doanh nghiệp 
2.4.4 Khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo định kỳ ATVSLĐ
2.4.5 Chế độ ATVSLĐ đối với người lao động
	8
	0
	0
	+ Ôn tập nội dung đã học ở phần học trước.
+ Tìm hiểu trước nội của Chương 2 từ 2.1 đến 2.4 Tr. 20-42 trong tài liệu [1].
+ Tìm hiểu nội dung Chương 1,2,3,4, 5, 6 Tr. 1-58 trong tài liệu [3]
+ Làm việc nhóm: Tìm tài liệu, phân tích, đánh giá, họp nhóm, viết báo cáo nhóm.


	3
	Chương 3: Kỹ thuật an  ATVSLĐ trong xưởng tuyển khoáng
3.1 Những vấn đề chung
- Đối tượng và nhiệm vụ ATVSLĐ 
- Các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp		
3.2 Vi khí hậu trong XTK
- Khái niệm vi khí hậu, 
- Ảnh hưởng của vi khí hậu tới cơ thể người
- Các biện pháp phòng ngừa vi khí hậu xấu
3.3. Chống tiếng ồn và rung động trong XTK
- Tiếng ồn và rung động   
- Ảnh hưởng của tiếng ồn và rung động đối với sinh lý con người	
- Các biện pháp phòng chống ảnh hưởng của ồn và rung.
3.4 Phòng chống bụi trong XTK
- Bụi và tác hại của bụi
- Các biện pháp phòng chống bụi 			            - Lọc bụi trong xưởng tuyển khoáng
3.5 Thông gió trong XTK
- Mục đích của thông gió            - Các phương pháp thông gió	
3.6. Chiếu sáng trong XTK
- Khái niệm chiếu sáng
- thuật chiếu sáng 	
	8
	0
	0
	+ Ôn tập nội dung đã học ở phần học trước.
+ Tìm hiểu trước nội của Chương 3 từ 3.1 đến 3.6 Tr. 43-71 trong tài liệu [1].
+ Tìm hiểu nội dung Chương 1,2,3,4, 5, 6 Tr. 1-58 trong tài liệu [3]
+ Làm việc nhóm: Tìm tài liệu, phân tích, đánh giá, viết báo cáo nhóm.

	4
	3.7 An toàn điện trong XTK
- Tác động của dòng điện đối với cơ thể người            
- Các dạng tai nạn điện	            - Biện pháp an toàn điện.
3.8 An toàn phòng chống cháy nổ trong XTK
- Khái niệm về cháy, nổ	
- Nguyên nhân gây cháy, nổ
- Biện pháp phòng và chống cháy, nổ:  
3.9. Yêu cầu về ATVSLĐ trong thiết kế XTK
- An toàn khi thiết kế tổng mặt bằng 			           
- An toàn khi thiết kế các phân xưởng sản xuất. 	
- Cấp thoát nước và làm sạch nước thải. 		             
3.10. Phòng chống nhiễm độc trong XTK
- Khái niệm về chất độc	         - Ảnh hưởng của chất độc đối với cơ thể con người	    
- Các biện pháp phòng chống nhiễm độc nghề nghiệp.	
	8
	0
	0
	+ Ôn tập nội dung đã học ở phần học trước.
+ Tìm hiểu trước nội của Chương 3 từ 3.7 đến 3.10 Tr. 72-83 trong tài liệu [1].
+ Tìm hiểu thêm các nội dung về: 
+ Tìm hiểu nội dung Chương 1,2,3,4, 5, 6 Tr. 1-58 trong tài liệu [3]
+ Làm việc nhóm: Tìm tài liệu, phân tích, đánh giá, viết báo cáo nhóm.

	5
	Chương 4: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xưởng tuyển khoáng
4.1 Quy định chung	
4.2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong cấp dỡ tải, vận chuyển nguyên   liệu
4.3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong công đoạn chuẩn bị nguyên liệu
4.4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong công đoạn tuyển
4.5 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong cấp nước và khử nước
4.6 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bunke, kho chứa, bãi thải và bốc dỡ
	8
	0
	0
	+ Ôn tập nội dung đã học ở phần trước.
+ Tìm hiểu trước nội của Chương 4 phần 4.1-4.11 Tr. 93-142 trong tài liệu [1].
+ Tìm hiểu thêm các nội dung về:
- Đặc điểm các khâu chuẩn bị khoáng sản, làm giàu và hoàn thiện sản phẩm Chương 2 - Chương 7 Tr. 30-176 trong tài liệu [2]
+ Ôn tập toàn bộ nội dung đã học ở học các phần trước. 
+ Thảo luận nhóm theo chủ đề.
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	Chương 4: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xưởng tuyển khoáng
4.6 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bunke, kho chứa, bãi thải và bốc dỡ
4.7 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong cung cấp điện, khí nén và sửa chữa
4.8 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong lấy mẫu hóa nghiệm
4.9 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong phòng chống cháy nổ, lụt bão
4.10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vê sinh công nghiệp và môi trường
4.11 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong quản lý an toàn nhà máy tuyển
	8
	0
	0
	+ Ôn tập nội dung đã học ở phần trước.
+ Tìm hiểu trước nội của Chương 4 phần 4.1-4.11 Tr. 93-142 trong tài liệu [1].
+ Tìm hiểu thêm các nội dung về:
- Đặc điểm các khâu chuẩn bị khoáng sản, làm giàu và hoàn thiện sản phẩm Chương 2 - Chương 7 Tr. 30-176 trong tài liệu [2]
+ Ôn tập toàn bộ nội dung đã học ở học các phần trước. 
+ Thảo luận nhóm theo chủ đề.

	7
	Báo cáo tham luận theo nhóm chủ đề.
Thảo luận theo nhóm.
	8
	0
	0
	+ Hoàn thành và báo cáo các chuyên đề an toàn và về sinh lao động.
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	Tuần dự trữ:
Thảo luận, ôn tập, tổng kết.
	4
	0
	0
	+ Ôn tập toàn bộ nội dung đã học ở học các phần trước.
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